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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Cao Văn Thắng - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Ngọc Ánh – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Kiếm 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Huyền Trang- Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 12 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

27/2017/TLST-DS ngày 15 tháng 12 năm 2017 về “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 03/2018/QĐPH-

ST ngày 05 tháng 01 năm 2018 giữa các đương sự: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị V, sinh năm1957 

Trú tại: Số77B phố N, phường L, quận H, Hà Nội. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
 

- Anh Vũ Quỳnh S, sinh năm 1990 

Trú tại: Số 77B phố N, phường L, quận H, Hà Nội. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Tại đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của bà 

Nguyễn Thị V và lời khai tại Toà án, bà V trình bày: Bà và chồng là ông Vũ 

Ngọc T kết hôn ngày 31/10/1989 tại Uỷ ban nhân dân phường L, quận H, Hà 

Nội. Vợ chồng sinh được 01 người con trai tên là Vũ Quỳnh S, sinh ngày 

25/5/1990. Ông T là con thứ 2/2 trong gia đình, học hết lớp 10 thì ở nhà một thời 

gian. Sau đó, ông T đi làm công nhân ở Sở điện lực Hoàn Kiếm. Sau khi đi làm 

một thời gian thì ông T bị mất sức, có đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. 

Trước khi kết hôn với bà, ông T đã có biểu hiện không bình thường từ năm 1984: 

ít ăn ít ngủ, nói một mình, đi lang thang, chửi bới người xung quanh vô cớ, đập 

phá đồ đạc. Gia đình đã đưa ông T đi điều trị nội trú nhiều lần tại Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội, lúc mới ra viện thì bệnh có giảm nhẹ, sau một thời gian lại tái phát. 

Lần gần đây nhất gia đình đưa ông T đi điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần 

Hà Nội từ ngày 23/5/2017 đến ngày 12/6/2017 và được chẩn đoán: “Tâm thần 

phân liệt thể di chứng, bệnh diễn biến lúc ổn định lúc không, bệnh nhân ít ngủ, 
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nói một mình, đi lang thang, ngại tiếp xúc với người xung quanh, thụ động trong 

các sinh hoạt hàng ngày, không làm được việc gì”. Tại biên bản giám định sức 

khoẻ tâm thần của Bệnh viện Tâm thần trung ương TWI – Bộ y tế đã kết luận: 

“Loại bệnh: Anh Vũ Ngọc T bị bệnh Tâm thần phân liệt thể di chứng (mã bệnh 

theo ICD 10: F20.5). 

Mức độ: Bệnh diễn tiến triển mạn tính, tái phát nhiều lần, hiện tại mất năng 

lực nhận thức, điều khiển hành vi dân sự, cần có người giám hộ trong các giao 

dịch dân sự.” 

Do tình trạng bệnh của ông T không thể thực hiện được các thủ tục, giao 

dịch dân sự, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông Vũ Ngọc T theo quy 

định của pháp luật nên bà Nguyễn Thị V yêu cầu Toà án tuyên bố ông Vũ Ngọc  

T mất năng lực hành vi dân sự để bà và gia đình giải quyết các vấn đề pháp lý 

liên quan. Ngoài bà và con trai là anh Vũ Quỳnh S là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đối với việc yêu cầu tuyên bố ôngVũ Ngọc T mất năng lực hành vi, 

không còn ai có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Vũ Quỳnh S trình bày: Xác 

nhận ý kiến trình bày của bà Nguyễn Thị  V và nhất trí với yêu cầu của bà V về 

việc yêu cầu Toà án tuyên bố ông Vũ Ngọc T là người bị mất năng lực hành vi 

dân sự. 

 4. §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm tham gia phiªn häp cã 

quan ®iÓm: ViÖc bà Nguyễn Thị V yªu cÇu Tßa ¸n tuyªn bè mét ng­êi mÊt n¨ng 

lùc hµnh vi d©n sù ®èi víi ông Vũ Ngọc T lµ tù nguyÖn, cã c¨n cø vµ phï hîp quy 

®Þnh cña ph¸p luËt nªn ®Ò nghÞ Tßa ¸n chÊp nhËn. 
 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm nhận định: 

Ông Vũ Ngọc T, sinh ngày 14/6/1957, là con thứ 2/2 trong gia đình, bố mẹ 

đều đã mất. Tiền sử sản khoa, nhi khoa bình thường, học hết lớp 10/10 thì nghỉ 

học, lớn lên kết hôn, sinh con, gia đình kém hoà thuận. Ông T có biểu hiện bệnh 

từ năm 1984, ít ngủ, chửi bới người xung quanh vô cớ, đập phá đồ đạc, ngại tiếp 

xúc với người xung quanh, thụ động trong các sinh hoạt hàng ngày, không làm 

được việc gì, đi lang thang gia đình phải tìm về. Gia đình đã đưa đi điều trị nội 

trú nhiều lần tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, lần gần đây nhất điều trị từ ngày 

23/5/2017 đến ngày 12/6/2017 với chẩn đoán Tâm thần phân liệt thể di chứng, 

bệnh diễn biến lúc ổn định lúc không. Tại biên bản giám định sức khoẻ tâm thần 

số 971/KHTH-BV ngày 20/11/2017 của Bệnh viện Tâm thần trung ương TWI – 

Bộ Y tế đã kết luận: “Loại bệnh: Anh Vũ Ngọc T bị bệnh Tâm thần phân liệt thể 

di chứng (mã bệnh theo ICD 10: F20.5). 

Mức độ: Bệnh diễn tiến triển mạn tính, tái phát nhiều lần, hiện tại mất 

năng lực nhận thức, điều khiển hành vi dân sự, cần có người giám hộ trong các 

giao dịch dân sự.” 

Xét thấy, yªu cÇu tuyªn bè mét người mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù của bà 

Nguyễn Thị V ®èi víi ôngVũ Ngọc T-Sinh ngày 14/6/1957; Trú tại: Số77B phố 
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N, phường L, quận H, Hà Nội lµ cã c¨n cø, hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng tr¸i ph¸p 

luËt d©n sù nªn ®­îc Toµ ¸n chÊp nhËn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

C¨n cø kho¶n 1 §iÒu 22 Bé luËt d©n sù; 
C¨n cø kho¶n 1 §iÒu 27; điểm a khoản 2 Điều 39; khoản 4 Điều 143; §iÒu 

147; 370; 371; 372; 376 vµ §iÒu 378 Bé luËt Tè tông d©n sù; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí  Toà án; 

1.ChÊp nhËn ®¬n yªu cÇu tuyªn bè mét người mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù 

cña bà Nguyễn Thị V. 

2.Tuyªn bè ông Vũ Ngọc T – Sinh ngày14/6/1957; Trú tại: Số77B phố N 

phường L, quận H, Hà Nội lµ ng­êi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©nsù. 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị V phải chịu số tiền 

300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 

đồng tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm đã nộp tại Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên lai thu số 02453 ngày 14/12/2017.  

4. Người yêu cầu; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc 

dân sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm có quyền 

kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định.  

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

Cao Văn Thắng 
 

 

 

 


